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PHẦN TRẮC NGHIỆM: CHỌN 1 CÂU ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU: 

Câu 1. Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm: 

A. Dây cáp điện 

B. Dây dẫn điện 

C. Vật liệu cách điện 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2. Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào? 

A. Dây trần 

B. Dây bọc cách điện 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai 

Câu 3. Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 4. Đâu không phải là vật liệu cách điện? 

A. Puli sứ 

B. Vỏ cầu chì 

C. Dây đồng 

D. Vỏ đui đèn 

Câu 5. Yêu cầu của vật liệu cách điện là: 

A. Cách điện cao 

B. Chịu nhiệt tốt 

C. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 6. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì? 

A. Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện dây dẫn 

B. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Đáp án khác 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 9 BÀI 2 : VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG 

TRONG LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TRONG NHÀ 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 4 C 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vat-lieu-dien-duoc-dung-trong-lap-dat-mang-dien-gom-d-ca-3-dap-an-tren-trac-50878
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-em-mang-dien-trong-nha-thuong-su-dung-loai-day-dan-nao-b-day-boc-cach-50883
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cau-tao-day-cap-dien-gom-may-phan-b-3-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-9-50884
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dau-khong-phai-la-vat-lieu-cach-dien-c-day-dong-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-50885
https://doctailieu.com/trac-nghiem/yeu-cau-cua-vat-lieu-cach-dien-la-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-cong-nghe-50886
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-qua-trinh-su-dung-day-dan-dien-can-chu-y-nhung-gi-c-ca-a-va-b-deu-dung-50887


Câu 2 B Câu 5 D 

Câu 3 B Câu 6 C 

Câu 1. Tên một số đồng hồ đo điện là: 

A. Ampe kế 

B. Vôn kế 

C. Ôm kế 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2. Tên một số đại lượng đo điện là: 

A. Cường độ dòng điện 

B. Hiệu điện thế 

C. Điện trở 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào? 

A. Vôn kế 

B. Công tơ điện 

C. Oát kế 

D. Đáp án khác 

Câu 4. Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào? 

A. Oát kế 

B. Ampe kế 

C. Ôm kế 

D. Đáp án khác 

Câu 5. Chọn phát biểu đúng: 

A. Đồng hồ vạn năng dùng để đo hiệu điện thế 

B. Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện trở 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Đồng hồ vạn năng chỉ đo hiệu điện thế, không đo điện trở 

Câu 6. Cho vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất 

là: 

A. 3V 

B. 3,5V 

C. 4,5V 

D. 4V 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 9 BÀI 3 : DỤNG CỤ DÙNG TRONG 

LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 4 B 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/ten-mot-so-dong-ho-do-dien-la-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-50913
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ten-mot-so-dai-luong-do-dien-la-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-cong-nghe-50914
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-cho-biet-v-la-ki-hieu-cua-dong-ho-do-dien-nao-a-von-ke-trac-nghiem-mon-50915
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-cho-biet-a-la-ki-hieu-cua-dong-ho-do-dien-nao-b-ampe-ke-trac-nghiem-mon-50916
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-phat-bieu-dung-c-ca-a-va-b-deu-dung-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-9-50919
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-von-ke-co-thang-do-300v-cap-chinh-xac-15-thi-sai-so-tuyet-doi-lon-nhat-la-50922
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-von-ke-co-thang-do-300v-cap-chinh-xac-15-thi-sai-so-tuyet-doi-lon-nhat-la-50922


Câu 2 D Câu 5 C 

Câu 3 A Câu 6 C 

Câu 1. Tên đồng hồ đo điện là: 

A. Ampe kế 

B. Vôn kế 

C. Ôm kế 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2. Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là: 

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện 

B. Nối mạch điện thực hành 

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo: 

A. Lớn nhất 

B. Nhỏ nhất 

C. Bất kì 

D. Đáp án khác 

Câu 4. Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện: 

A. Thỉnh thoảng 

B. Ở mỗi lần đo 

C. 2 lần đo thực hiện 1 lần 

D. Đáp án khác 

Câu 5. Đồng hồ vạn năng thực hiện chức năng của: 

A. Ampe kế 

B. Vôn kế 

C. Ôm kế 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 6. Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng là: 

A. Điều chỉnh núm chỉnh 0 

B. Không chạm tay vào đầu kim đo hoặc phần tử đo 

C. Bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần 

D. Cả 3 đáp án trên 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 9 BÀI 4 : THỰC HÀNH: SỬ DỤNG 

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 4 B 

Câu 2 D Câu 5 D 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/ten-dong-ho-do-dien-la-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-9-50924
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-buoc-do-dien-nang-tieu-thu-cua-mach-dien-bang-cong-to-dien-la-d-ca-3-dap-50926
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-do-dien-tro-bang-dong-ho-van-nang-phai-bat-dau-tu-thang-do-a-lon-nhat-trac-50928
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chap-hai-dau-que-do-hieu-chinh-ve-0-thuc-hien-b-o-moi-lan-do-trac-nghiem-mon-50929
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dong-ho-van-nang-thuc-hien-chuc-nang-cua-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-50930
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tac-khi-do-dien-tro-bang-dong-ho-van-nang-la-d-ca-3-dap-an-tren-trac-50931


Câu 3 A Câu 6 D 

Câu 1. Có mấy loại mối nối dây dẫn điện? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 2. Tên các loại mối nối dây dẫn điện là: 

A. Mối nối thẳng 

B. Mối nối phân nhánh 

C. Mối nối dùng phụ kiện 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 4. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối: 

A. An toàn điện 

B. Không cần tính thẩm mĩ 

C. Dẫn điện tốt 

D. Đáp án khác 

Câu 5. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 6. Tại sao phải hàn mối nối trước khi bọc cách điện? 

A. Tăng sức bền cơ học cho mối nối 

B. Giúp dẫn điện tốt 

C. Chổng gỉ 

D. Cả 3 đáp án trên 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 9 BÀI 5 : NỐI DÂY DẪN ĐIỆN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 4 B 

Câu 2 D Câu 5 C 

Câu 3 B Câu 6 D 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-may-loai-moi-noi-day-dan-dien-b-3-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-9-50943
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ten-cac-loai-moi-noi-day-dan-dien-la-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-cong-50944
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-thuc-hien-noi-day-dan-dien-can-thuc-hien-may-yeu-cau-ve-moi-noi-b-4-trac-50945
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-dap-an-sai-khi-noi-ve-yeu-cau-moi-noi-b-khong-can-tinh-tham-mi-trac-50947
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quy-trinh-chung-noi-day-dan-dien-gom-may-buoc-c-5-trac-nghiem-mon-cong-nghe-50948
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-phai-han-moi-noi-truoc-khi-boc-cach-dien-d-ca-3-dap-an-tren-trac-50949


Câu 1. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào? 

A. Thiết bị đóng cắt 

B. Thiết bị bảo vệ 

C. Thiết bị lấy điện của mạng điện 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2. Mạng điện trong nhà có bảng điện: 

A. Bảng điện chính 

B. Bảng điện nhánh 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai 

Câu 3. Trên bảng điện có những phần tử nào? 

A. Cầu chì 

B. Ổ cắm 

C. Công tắc 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo mấy bước? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 5. Hãy cho biết “Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn” thuộc bước thứ mấy? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 6. Theo em, phương pháp lắp đặt dây dẫn là: 

A. Lắp đặt nổi 

B. Lắp đặt chìm 

C. Đáp án A hoặc B 

D. Phương pháp khác 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 9 BÀI 6 : LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG 

ĐIỆN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 4 B 

Câu 2 C Câu 5 A 

Câu 3 D Câu 6 C 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-bang-dien-thuong-lap-nhung-thiet-bi-nao-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-50953
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mang-dien-trong-nha-co-bang-dien-c-ca-a-va-b-deu-dung-trac-nghiem-mon-cong-50955
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-bang-dien-co-nhung-phan-tu-nao-d-ca-3-dap-an-tren-trac-nghiem-mon-cong-50956
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ve-so-do-lap-dat-mach-dien-bang-dien-tien-hanh-theo-may-buoc-b-4-trac-nghiem-50957
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-cho-biet-ldquoxac-dinh-vi-tri-bang-dien-bong-denrdquo-thuoc-buoc-thu-50958
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-em-phuong-phap-lap-dat-day-dan-la-c-dap-an-a-hoac-b-trac-nghiem-mon-cong-50959


PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 : Nội dung lao động của nghề điện dân dụng ? 

- Lắp đặt mạng điện sinh hoạt và sản xuất  

- Lắp đặt các thiết bị và đồ dung điện  

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, các thiết bị và đồ dùng điện  

Câu 2 : Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng ? 

- Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện  

- Nguồn điện 1 chiều và nguồn điện xoay chiều có điện áp thấp dưới 380V 

- Thiết bị đo lường điện  

- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện  

- Các loại đồ dung điện  

Câu 3 : Phân loại dây dẫn điện ? 

- Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dần trần và dây 

dẫn có vỏ bọc cách điện  

- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây 1 lõi, dây nhiều lõi, dây lõi 1 sợi và  dây 

lõi nhiều sơi 

Câu 4 : Cấu tạo của dây dẫn điện ? Khi sử dụng dây dẫn cần chú ý những gì ?  

Cấu tạo gồm 2 phần chính : Lõi và vỏ cách điện  

- Lõi dây dẫn thường làm bằng đồng hoặc nhôm được chế tạo thành 1 sợi hoặc 

nhiều sợi bện lại với nhau 

- Vỏ cách điện được làm bằng nhựa hoặc cao su . Ngoài vỏ cách điện, 1 số loại 

dây dẫn còn có thêm lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm, nước 

và các chất hóa học  

Khi sử dụng dây dẫn cần chú ý :  

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn cho 

người sử dụng  

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (Dây dẫn có phích cắm 

điện) 

Câu 5 : Cấu tạo của dây cáp điện ? Khi sử dụng dây cáp điện cần chú ý những gì ?  

Cấu tạo gồm 3 phần chính : Lõi cáp, vỏ cách điện và vỏ bảo vệ  

- Lõi cáp được làm bằng đồng hoặc nhôm 

- Vỏ cách điện được làm bằng nhựa hoặc cao su  

- Vỏ bảo vệ của cáp điện được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp đặt 

như : Vỏ chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn … 

Khi sử dụng dây dẫn cần chú ý :  

- Với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện 

từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà  

- Cáp được gọi tên theo chất cách điện . Khi thiết kế, mua cáp cần chỉ rõ chất 

cách điện, cấp điện áp và chất liệu làm lõi  



Câu 6 : So sánh sự khác nhau giữa dây dẫn điện và dây cáp điện  

DÂY DẪN ĐIỆN DÂY CÁP ĐIỆN 

- Cấu tạo gồm 2 phần chính : Lõi và 

vỏ cách điện  

- Lõi gồm lõi 1 sợi và lõi nhiều sợi 

- Tải điện thế thấp 

- Tên gọi dựa vào lõi  

- Cấu tạo gồm 3 phần chính : Lõi cáp, 

vỏ cách điện và vỏ bảo vệ  

- Chỉ có lõi nhiệu sợi 

- Tải điện thế thấp và điện thế cao  

- Tên gọi dựa vào vỏ  

Câu 7 : Thế nào là vật liệu cách điện ? Vật liệu cách điện đảm bảo được những yêu cầu 

nào ? 

- Vật liệu cách điện là những vật liệu trong môi trường bình thường nó cản trở 

không cho dòng điện chạy qua  

- Vật liệu cách điện phải đảm bảo được những yêu cầu sau : Có độ cách điện 

cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao 

Câu 8 : Công dụng của đồng hồ đo điện ? 

- Dùng để đo cường độ dòng điện  

- Đo hiệu điện thế  

- Đo điện trở mạch điện 

- Đo công suất tiêu thụ của mạch điện 

- Đo điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện 

Nhờ có đồng hồ đo điện mà chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của 

các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện 

tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện  

Câu 9 : Phân loại đồng hồ đo điện ?  

- Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện (A) 

- Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế (V) 

- Ôm kế dùng để đo điện trở mạch điện ( ) 

- Oát kế dùng để đo công suất tiêu thụ của mạch điện (W) 

- Công tơ dùng để đo điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện (KWh) 

- Đồng hồ vạn năng dùng để đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế xoay chiều 

hoăc 1 chiều và đo điện trở  

Câu 10 : Vôn kế có thang đo là 300V,cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất 

là bao nhiêu ? 

Sai số tuyệt đối lớn nhất của vôn kế là :  

100

5.1300
= 4.5V 

Câu 11 : Chức năng của đồng hồ đo vạn năng ? Các bộ phận điều chỉnh trên đồng hồ 

đo vạn năng có chức năng gì ? 

- Đồng hồ đo vạn năng dùng để đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế xoay chiều 

hoặc 1 chiều và đo điện trở  



- Chức năng của các bộ phận điều chỉnh trên đồng hồ đo vạn năng là điều chỉnh 

loại dòng điện, đại lượng đo và thang đo  

Câu 12 : Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng ?  

- Chọn đại lượng đo điện trở  

- Chập 2 que đo và điều chỉnh kim về số 0 ( Thao tác này phải được thực hiện 

cho mỗi lần đo) 

- Khi đo không được chạm tay vào đầu kim vì điện trở người làm sai số khi đo 

- Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết 

quả đo thích hợp 

- Kết quả đo : Rx1 ; Rx10 ; Rx100 ; Rxk ; Rx10k 

Câu 13 : Yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn ?  

- Dẫn điện tốt  

- Có độ bền cơ học cao  

- An toàn điện  

- Có mỹ thuật  

Câu 14 : Qui trình chung khi nối dây dẫn điện ?  

- Gọt vỏ cách điện  

- Làm sạch lõi dây  

- Tiến hành nối dây (tùy theo mối nối)  

- Kiểm tra mối nối  

- Hàn mối nối  

- Cách điện mối nối  

Câu 15 : Chức năng của các bảng điện trong mạch điện gia đình ?  

- Bảng điện chính : Có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong 

nhà . Trên bảng điện chính có lắp 1 công tơ và 1 áptomat 

- Bảng điện nhánh : Có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện . Trên bảng 

điện nhánh có lắp các loại Áptomát, cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ điện … 

Câu 16 : Em hãy kể tên các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện trong lắp đặt mạch 

điện ? 

- Thiết bị đóng cắt gồm : các loại Áptomat, cầu dao và công tắc … 

- Thiết bị bảo vệ gồm : các loại Áptomat, cầu dao, cầu chì … 

- Thiết bị lấy điện gồm : các loại ổ cắm điện, phích cắm điện … 

 


